	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH SÁCH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT TTHC 
Từ ngày 14/04/2025 đến ngày 18/04/2025 


	STT
	Mã hồ sơ
	Nội dung hồ sơ
	Số lượng (bộ)
	Họ tên chủ hồ sơ
	Địa chỉ chủ hồ sơ
	Số điện thoại
	Ngày, tháng, năm
	Trả kết quả
	Người nhận hồ sơ
	Thông tin địa bàn

	
	
	
	
	
	
	
	Nhận hồ sơ
	Hẹn trả kết quả
	Ngày nhận kết quả
	Bên giao (Ký tên)
	Bên nhận (Ký tên)
	
	

	1
	H56.24.09-250414-0002
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	
	NGUYỄN THỊ HÀ
	Thôn 6
	
	14/04/2025 10:29:06
	15/04/2025 10:28:59
	15/04/2025 08:37:03
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	2
	H56.24.09-250414-0004
	Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-250414-3849)
	
	MAI GIA HÂN
	Khu phố 5, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0375298951
	14/04/2025 15:10:01
	15/04/2025 17:00:00
	15/04/2025 10:37:52
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	3
	H56.24.09-250414-0001
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	
	BÀNG CHIẾN THẮNG
	TỔ 7, KHU PHỐ 5, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn,, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0915758026
	14/04/2025 15:10:10
	21/04/2025 15:09:59
	15/04/2025 08:37:57
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	4
	H56.24.09-250414-0003
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	
	NGUYỄN THỊ HUYỀN
	Sn 14 đường Nguyễn Trường Tộ, tổ 4, khu phố 5, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0375298951
	14/04/2025 15:48:58
	15/04/2025 15:48:00
	15/04/2025 10:38:43
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	5
	H56.24.09-250415-0002
	Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-250415-1747)
	
	TỐNG HƯƠNG GIANG
	Khu phố 8, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0936432288
	15/04/2025 10:30:14
	15/04/2025 17:00:00
	15/04/2025 15:13:43
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	6
	H56.24.09-250415-0004
	Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-250415-1867)
	
	TỐNG HƯƠNG THẢO
	Khu phố 8, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0936432288
	15/04/2025 10:30:22
	15/04/2025 17:00:00
	15/04/2025 15:13:16
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	7
	H56.24.09-250415-0001
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	
	VŨ VĂN TẬP
	khu phố Liên Giang
	
	15/04/2025 10:34:54
	16/04/2025 10:33:59
	15/04/2025 15:14:06
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	8
	H56.24.09-250415-0006
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	PHẠM THỊ HIÊN
	TỔ 1, KHU PHỐ 7, PHƯỜNG ĐÔNG SƠN, THỊ XÃ BỈM SƠN, TỈNH THANH HÓA, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0985095542
	15/04/2025 11:04:47
	16/04/2025 11:03:59
	15/04/2025 15:29:55
	
	
	Vũ Thị Nga
	

	9
	H56.24.09-250414-0005
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN LÊ HOÀN
	TỔ 2, KHU PHỐ 5, , , Tỉnh Thanh Hóa
	0989897823
	15/04/2025 11:04:54
	16/04/2025 11:03:59
	15/04/2025 15:30:02
	
	
	Vũ Thị Nga
	

	10
	H56.24.09-250415-0005
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	
	TỐNG XUÂN TIẾN
	SỐ NHÀ 607, ĐƯỜNG TRẦN PHÚ, TỔ 2, KHU 8, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0936432288
	15/04/2025 11:11:08
	16/04/2025 11:11:00
	15/04/2025 16:44:02
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	11
	H56.24.09-250416-0002
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGÔ THỊ HƯƠNG
	KHU PHỐ 3, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0356861246
	16/04/2025 09:22:48
	17/04/2025 09:22:00
	16/04/2025 14:42:17
	
	
	Vũ Thị Nga
	

	12
	H56.24.09-250416-0001
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	ĐÀO THỊ LƯU
	Tổ 2, Khu phố Trường Sơn, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn,
	0778522173
	16/04/2025 09:22:56
	17/04/2025 09:22:00
	16/04/2025 14:41:52
	
	
	Vũ Thị Nga
	

	13
	H56.24.09-250416-0004
	Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-250416-1159)
	
	BÙI KHÁNH AN
	Khu Phố Sơn Tây, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0334230041
	16/04/2025 10:11:41
	16/04/2025 17:00:00
	16/04/2025 14:34:59
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	14
	H56.24.09-250416-0003
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	
	BÙI VĂN THỰC
	Khu Phố Sơn Tây, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0334230041
	16/04/2025 10:48:38
	17/04/2025 10:48:00
	16/04/2025 14:35:55
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	15
	H56.24.09-250417-0001
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	
	TỐNG VIỆT HƯNG
	khu phố Đoài Thôn
	
	17/04/2025 09:27:50
	18/04/2025 09:26:59
	17/04/2025 15:52:11
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	16
	H56.24.09-250417-0003
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	
	LÊ AN NGUYÊN
	KHỐI 3 
	
	17/04/2025 10:24:37
	18/04/2025 10:24:00
	17/04/2025 15:52:30
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	17
	H56.24.09-250417-0002
	Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-250417-1633)
	
	LÊ MINH KHÔI
	Phường Lam Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0968450727
	17/04/2025 10:33:58
	17/04/2025 17:00:00
	17/04/2025 16:03:04
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	18
	H56.24.09-250417-0004
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	
	LÊ THỊ HUỆ
	TỔ 5, KHU PHỐ 7, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0968450727
	17/04/2025 11:12:09
	18/04/2025 11:11:59
	18/04/2025 07:40:32
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	19
	H56.24.09-250416-0005
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	ĐÀO KHẢ THƯỜNG
	Khu Phố Đoài Thôn, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0817909565
	17/04/2025 15:51:19
	18/04/2025 15:50:59
	18/04/2025 10:55:22
	
	
	Vũ Thị Nga
	

	20
	H56.24.09-250417-0005
	Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-250417-2790)
	
	TRẦN HOÀI MỘC NHIÊN
	Khu phố Đông Thôn, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0982666064
	17/04/2025 15:53:01
	18/04/2025 17:00:00
	18/04/2025 07:38:31
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	21
	H56.24.09-250417-0008
	Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-250417-3106)
	
	TỐNG NGỌC SƠN
	Khu phố Đoài Thôn, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0327578846
	17/04/2025 15:53:09
	18/04/2025 17:00:00
	18/04/2025 07:51:37
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	22
	H56.24.09-250417-0007
	Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
	
	NGUYỄN THỊ HẰNG
	KP Sơn Nam, phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0397091364
	17/04/2025 15:57:14
	05/06/2025 15:56:59
	
	
	
	Nguyễn Thị Mai
	Tỉnh Thanh Hóa

	23
	H56.24.09-250417-0010
	Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
	
	NGUYỄN THỊ HẰNG
	KP SƠN NAM, PHƯỜNG ĐÔNG SƠN, THỊ XÃ BỈM SƠN, TỈNH THANH HÓA, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0397091364
	17/04/2025 15:57:41
	05/06/2025 15:56:59
	
	
	
	Nguyễn Thị Mai
	Tỉnh Thanh Hóa

	24
	H56.24.09-250417-0006
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	
	TRẦN VĂN DỰ
	KHU PHỐ ĐÔNG THÔN, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn,
	0982666064
	17/04/2025 16:33:02
	18/04/2025 16:33:00
	18/04/2025 14:53:39
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	25
	H56.24.09-250417-0009
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	
	TỐNG NGỌC TUẤN
	ĐOÀI THÔN, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn,
	0327578846
	17/04/2025 16:37:21
	18/04/2025 16:37:00
	18/04/2025 14:53:26
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	26
	H56.24.09-250418-0001
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	PHAN HÀ PHƯƠNG
	hoàng liệt, Phường Bắc Sơn, Thành phố Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình
	0943857079
	18/04/2025 10:33:18
	21/04/2025 10:33:00
	18/04/2025 10:51:55
	
	
	Vũ Thị Nga
	



